
Phần IV 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG  CÁC TIÊU CHÍ MỨC 1, 2, 3  

TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2025-2026 

  

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 

1.1 

01 
[H1-1.1-

01] 

- Kế hoạch phương hướng chiến lược phát triển nhà 

trường giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến 2030,  

giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến 2035. 

- Biên bản rà soát, bổ sung kế hoạch chiến lược 

Giai đoạn từ 2020 

- 2025 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

02 
[H1-1.1-

02] 

- Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Dầu Tiếng lần thứ I, 

nhiệm kỳ 2025-2030. 

+ Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội thị trấn/ xã 

Dầu Tiếng 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2021, 

2022, 2023, 2024, 2025 

 

 

Giai đoạn từ  

2015-2020; 2020-

2025 

Đảng uỷ  

xã Dầu 

Tiếng 

HĐND xã 

Dầu Tiếng 

Bí thư 

Chi bộ 

03 
[H1-1.1-

03] 

- Nghị quyết chi bộ nhà trường nhiệm kỳ  2020-2022, 

nhiệm kỳ  2023-2025. 

Giai đoạn từ  

2020-2022 nhiệm 

kỳ  2023-2025 

Chi bộ 

Trường 

MN Sơn Ca 

Bí thư 

Chi bộ 

04 
[H1-1.1-

04] 
Kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường Từ năm học  

2017-2018  đến 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 



2 

 

2 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

Kế hoạch tháng, tuần của Hiệu trưởng năm học  2021-

2022 đến năm 

học 2025-2026 

05 
[H1-1.1-

05] 
Báo cáo tổng kết năm học 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2024-

2025 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 

06 
[H1-1.1-

06] 

Sổ họp Hội đồng trường 

 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 

07 
[H1-1.1-

07] 

Hình ảnh công khai Kế hoạch chiến lược đăng lên 

trang web của trường. 

- Đường dẫn truy cập 

http://mnsonca.dautieng.edu.vn 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 

Tiêu chí  

1.2 
01 

[H1-1.2-

01] 

 

Hồ sơ Hội đồng trường: 

- Quyết định thành lập hội đồng trường 

- Kế hoạch hoạt động hội đồng trường 

- Biên bản họp hội đồng trường. 

- Phân công nhiệm vụ. 

- Số 910/ QĐ-

PGDĐT ngày 15 

tháng 12 năm 

2016 

- Số 1533 / QĐ-

PGDĐT ngày 28 

tháng 12 năm 

2020 

PGD & ĐT 

huyện Dầu 

Tiếng 

Hiệu 

trưởng 

http://mnsonca.dautieng.edu.vn/


3 

 

3 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

- Quy chế hội đồng trường 

- Nghị quyết hội đồng trường 

- Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng trường 

02 
[H1-1.2-

02] 

Hồ sơ thi đua cuối năm: 

- Kế hoạch thi đua 

- Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng 

- Biên bản họp xét thi đua 

- Tờ trình đề nghị công nhận + danh sách đề nghị công 

nhận 

- Quyết định + danh sách công nhận cấp huyện trở lên 

- Sổ theo dõi thi đua 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

03 
[H1-1.2-

03] 

Hồ sơ sáng kiến 

- Quyết định thành lập hội đồng 

- Danh sách tham gia viết sáng kiến 

- Biên bản họp xét công nhận sáng kiến cấp trường 

- Tờ trình đề nghị xét công nhận cấp huyện 

- Quyết định công nhận 

- Danh sách công nhận cấp huyện. 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

04 [H1-1.2- Hồ sơ chấm thi giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng nấu ăn Từ năm học  Trường P. HT 



4 

 

4 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

04] giỏi cấp cơ sở 

- Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, cấp 

dưỡng nấu ăn giỏi cấp cơ sở. 

- Quyết định thành lập hội đồng 

- Danh sách tham gia GVDG-CDNAG 

- Biên bản họp xét công nhận giáo viên dạy giỏi cấp 

cơ sở 

- Quyết định công nhận 

- Danh sách tham gia cấp huyện. 

- Danh sách công nhận cấp huyện. 

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

MN Sơn Ca CSND 

Tiêu chí 

1.3 
01 

[H1-1.3-

01] 

Hồ sơ Công đoàn: 

- Quyết định chuẩn y BCH công đoàn 

- Văn kiện đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019-

2022, nhiệm kỳ 2022-2025. 

- Kế hoạch hoạt động, Nghị quyết công đoàn 

- Sổ theo dõi công đoàn viên. 

- Biên bản họp công đoàn. 

- Kết quả đánh giá xếp loại công đoàn cấp trên. 

- Các quyết định khen thưởng. 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Công đoàn 

Trường 

MN Sơn Ca 

 

CT. 

CĐCS 



5 

 

5 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

- Báo cáo tổng kết công tác công đoàn hàng năm 

- Giấy khen công đoàn. 

02 
[H1-1.3-

02] 

Hồ sơ Chi Đoàn: 

- Quyết định công nhận chuẩn y BCH chi đoàn. 

- Văn kiện đại hội chi đoàn. 

- Sổ theo dõi đoàn viên. 

- Biên bản họp chi đoàn. 

- Kế hoạch hoạt động. 

- Báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ năm. 

- Giấy khen chi đoàn. 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Chi đoàn 

Trường 

MN Sơn Ca 

Bí thư 

Chi đoàn 

03 
[H1-1.3-

03] 

Hồ sơ Chi Hội khuyến học 

- Quyết định thành lập chi hội khuyến học. 

- Quy chế hoạt động của hội, phân công nhiệm vụ 

- Kế hoạch hoạt động chi hội khuyến học. 

- Danh sách hội viên chi hội 

- Biên bản họp chi hội 

- Báo cáo hoạt động của chi hội 

 

Hội khuyến 

học trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

04 
[H1-1.3-

04] 
Hồ sơ chi bộ 

Từ năm 2020 đến 

năm 2025 
Chi bộ 

Trường 

 

Bí thư 



6 

 

6 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

- Quyết định thành lập Chi bộ. 

- Quyết định chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. 

- Quyết định, biên bản, danh sách, kết quả đánh giá 

xếp loại chi bộ và đảng viên hàng năm. 

- Quy chế hoạt động của chi bộ, phân công nhiệm vụ 

bí thư, Phó bí thư và đảng viên. 

- Báo cáo chi bộ và phương hướng hàng năm. 

- Nghị quyết chi bộ hàng tháng. 

- Văn kiện đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, 2022-

2025. 

- Biên bản sinh hoạt chi bộ. 

- Sổ công văn đi – đến + công văn đi đến. 

- Sổ quản lý đảng viên. 

- Giấy khen đảng bộ 

 

MN Sơn Ca Chi bộ 

05 
[H1-1.3-

05] 

- Hình ảnh đoàn thanh niên hỗ trợ làm đồ dùng, sơn lại 

đồ chơi ngoài trời 

- Hình ảnh CĐV tham gia các phong trào, lao động vệ 

sinh 

Từ năm 

2021,2022, 

2023,2024,2025 

 

Trường 

MN Sơn Ca  

Bí thư 

chi đoàn 

Tiêu chí 01 [H1-1.4-  Từ năm học UBND Hiệu 



7 

 

7 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

1.4 01] Hồ sơ cá nhân của Hiệu trưởng (Quyết định bổ nhiệm; 

văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng; giấy khen). 

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Huyện Dầu 

Tiếng, 

UBND xã 

Dầu Tiếng 

trưởng 

02 
[H1-1.4-

02] 

 

Hồ sơ cá nhân của Phó hiệu trưởng chăm sóc giáo 

dục (Quyết định bổ nhiệm; văn bằng, chứng chỉ bồi 

dưỡng, giấy khen). 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

UBND 

huyện Dầu 

Tiếng, 

UBND xã 

Dầu Tiếng 

Văn thư 

03 
[H1-1.4-

03] 

- Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, 

nhân viên hàng năm (kèm danh sách và bảng phân 

công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên) 

- Quyết định thành lập tổ trong nhà trường (kèm danh 

sách) 

- Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

04 
[H1-1.4-

04] 

Hồ sơ quản lý chuyên môn của 2 phó hiệu trưởng 

- Kế hoạch nhiệm vụ giáo dục, nuôi dưỡng chăm sóc 

của phó hiệu trưởng 1, 2. 

- Kế hoạch thao giảng, dự giờ. 

- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn; Bồi dưỡng chuyên 

môn 

- Sổ dự giờ của CBQL. 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó Hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

giáo dục 

và Phó 

hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

nuôi 



8 

 

8 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

- Sổ theo dõi chuyên cần, bé ngoan (có tổng hợp riêng 

của từng khối). 

- Biên bản sinh hoạt chuyên môn; Chăm sóc nuôi 

dưỡng. 

- Kế hoạch thực hiện Chuyên đề: 

+ Chuyên đề: xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm 

trung tâm giai đoạn 2021-2026. 

+ Chuyên đề: tôi yêu Việt Nam. 

+ Chuyên đề: xây dựng môi trường, bố trí sắp xếp 

nhóm lớp hằng năm. 

+ Hội thi “Bé vẽ tranh sáng tạo”. 

+ Ngày Hội “Ba mẹ cùng bé làm sách tranh sáng tạo”. 

+ Chuyên đề “Thư viện”, “Không gian văn hóa Hồ 

Chí Minh”. 

dưỡng 

 

05 

 

[H1-1.4-

05] 

 

Hồ sơ quản lý tổ chuyên môn 

- Kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tháng, năm 

học 

- Nội dung bồi dưỡng chuyên môn của tổ khối 

- Biên bản sinh hoạt chuyên môn của tổ khối 

 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

 

Trường 

MN Sơn Ca 

 

Phó Hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

giáo dục 



9 

 

9 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

- Sổ ký duyệt kế hoạch giáo dục tuần. 

06 
[H1-1.4-

06] 

 

Hồ sơ quản lý tổ văn phòng: 

- Kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tháng, năm 

học 

- Biên bản sinh hoạt tổ khối 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

 

Phó Hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

giáo dục 

07 
[H1-1.4-

07] 

- Danh mục ĐDĐC giáo viên tự làm 

- Sổ theo dõi tài sản nhóm lớp 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

 

Phó Hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

giáo dục 

08 
[H1-1.4-

08] 

 

Biên bản đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên 

 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

 

Văn Thư 

09 
[H1-1.4-

09] 

 

Giấy khen của các tổ hàng năm (chuyên môn, cấp 

dưỡng, văn phòng) 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn Thư 

Tiêu chí 

1.5 
01 

[H1-1.5-

01] 
Hồ sơ tuyển sinh Từ năm học  

2020-2021  đến 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 



10 

 

10 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

năm học  2025-

2026 

02 
[H1-1.5-

02] 

 

Hồ sơ quản lý trẻ em (kèm danh bạ trẻ em) 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

03 
[H1-1.5-

03] 

 

Sổ theo dõi nhóm lớp 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 

04 
[H1-1.5-

04] 

 

Lịch sinh hoạt 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

giáo dục 

05 
[H1-1.5-

05] 

Hồ sơ trẻ khuyết tật học hòa nhập: 

- Giấy xác nhận dạng khuyết tật 

- Bảng thống kê số trẻ em khuyết tật của từng nhóm, 

lớp. 

 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

giáo dục 

Tiêu chí 

1.6 
01 

[H1-1.6-

01] 

Hồ sơ văn thư lưu trữ 

- Sổ lưu trữ văn bản công văn đi - đến . 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

Trường 

MN Sơn Ca 

Văn thư 

 



11 

 

11 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

- Danh mục hệ thống hồ sơ sổ sách của nhà trường. 2026 

02 
[H1-1.6-

02] 

Hồ sơ quản lý tài chính: 

- Lập dự toán. 

- Quyết định cấp giao dự toán cấp trên. 

- Quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Quyết toán tài chính ngân sách; quyết toán đi học 

của CBGVNV; quyết toán chế độ trẻ khó khăn. 

- Sổ quỹ tiền mặt. 

- Sổ chi tiết phí. 

- Sổ cái (sổ dự toán). 

- Báo cáo tài chính tài sản. 

- Hợp đồng, hóa đơn đóng tiền phần mềm Misa…. 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Kế toán 

03 
[H1-1.6-

03] 

Hồ sơ kiểm tra nội bộ 

- Kế hoạch. 

- Quyết định. 

- Báo cáo. 

- Lưu các hồ sơ kiểm tra nội bộ. 

- Sổ theo dõi kiểm tra nội bộ. 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

04 [H1-1.6- Hồ sơ quyết toán hàng năm Từ năm 2020 đến Trường Kế toán 



12 

 

12 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

04] - Biên bản quyết toán 

- Hồ sơ các khoản thu đầu năm 

năm 2025 MN Sơn Ca 

05 
[H1-1.6-

05] 

 

Hồ sơ thu - chi bán trú 

 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Kế toán 

06 
[H1-1.6-

06] 

Hồ sơ ba công khai: 

- Kế hoạch thực hiện quy chế ba công khai. 

- Quyết định ban hành + quy chế thực hiện ba công 

khai. 

- Báo cáo thực hiện ba công khai. 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

07 
[H1-1.6-

07] 

Hồ sơ quản lý tài sản: 

- Phần mềm cơ sở dữ liệu 

Online csdl.moes, misa.net 

- Sổ tài sản Trường 

- Biên bản kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm. 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Kế toán 

08 
[H1-1.6-

08] 

 

Kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của nhà trường 

(để cải tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp 

với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương). 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 



13 

 

13 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

 

Tiêu chí 

1.7 

01 
[H1-1.7-

01] 

Hồ sơ đào tạo bồi dưỡng CBGVNV 

- Các văn bản triệu tập CBGVNV tham gia đào tạo, 

bồi dưỡng 

Giai đoạn 2015-

2020 và giai đoạn 

2020-2025 năm. 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

02 
[H1-1.7-

02] 

Hồ sơ BDTX 

- Kế hoạch. 

- Quyết định công nhận hoàn thành Chương trình 

BDTX. 

Từ năm học 

2020-2021 đến 

năm 2024-2025 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

giáo dục 

03 
[H1-1.7-

03] 

 

 

Hồ sơ quy hoạch cán bộ kế cận 

 

 

- Giai đoạn 2020-

2025 

- Giai đoạn 2021-

2026 

- Giai đoạn 2026-

2031 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

04 
[H1-1.7-

04] 

 

Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường 

Từ năm học  

2017-2018  đến 

năm học  2021-

2022 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 

05 
[H1-1.7-

05] 

Bảng nhận lương và các chế độ phụ cấp khác của CB-

GV-NV hàng tháng 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

Trường 

MN Sơn Ca 
Kế toán 



14 

 

14 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

2026 

06 
[H1-1.7-

06] 

Hồ sơ Hội nghị cán bộ viên chức người lao động.  

Biên bản Hội nghị CCVC người lao động hằng năm 

Từ năm học 

2020-2021 đến 

năm 2025-2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

Tiêu chí 

8 

01 

 

 

[H1-1.8-

01] 

Hồ sơ chuyên môn của giáo viên: 

- Kế hoạch giáo dục lớp. 

- Sổ dự giờ. 

- Kế hoạch giáo dục hằng ngày (văn bản giấy, Gg 

drive). (lấy ra mã mới) 

- Sổ họp chuyên môn, chăm sóc nuôi dưỡng và họp 

hội đồng sư phạm. 

- Đánh giá trẻ (lấy ra mã mới) 

Từ năm học 

2020-2021 đến 

năm 2025-2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

nuôi giáo 

dục và 

phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

nuôi 

dưỡng 

 

02 

 

[H1-1.8-

02] 

 

Biên bản kiểm tra đánh giá của cấp trên. 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

 

Cấp trên 

 

Hiệu 

trưởng 

03 
[H1-1.8-

03] 

 

Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 

tỉnh. 

 

 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

 

Trường 

MN Sơn Ca 

 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

nuôi giáo 



15 

 

15 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

dục 

Tiêu chí 

1.9 

01 
[H1-1.9-

01] 

Hồ sơ quy chế dân chủ trong nhà trường: 

- Quyết định ban hành + quy chế dân chủ. 

- Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ. 

- Quyết định thành lập ban chỉ đạo quy chế dân chủ. 

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế 

dân chủ. 

- Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ. 

- Bảng chấm điểm thực hiện quy chế dân chủ hàng 

năm 

 

 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

02 
[H1-1.9-

02] 

Hồ sơ tiếp công dân: 

- Kế hoạch công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại - Tố 

cáo. 

- Sổ tiếp công dân. 

- Quyết định ban hành + nội quy tiếp công dân. 

- Quyết định + quy chế tiếp công dân. 

- Thông báo lịch tiếp công dân. 

- Quy tắc ứng xử của nhà trường 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

03 
[H1-1.9-

03] 
Báo cáo Thanh tra nhân dân có nội dung liên quan Từ năm học  

2020-2021  đến 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 



16 

 

16 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

năm học  2025-

2026 

04 
[H1-1.9-

04] 
Giấy khen của đơn vị 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 

1.10 

 

 

 

 

 

 

01 
[H1-1.10-

01] 

Hồ sơ đảm bảo an ninh trật tự trường học, văn bản 

phối hợp: 

- Kế hoạch phối hợp giữa Trường Mầm non Sơn Ca 

với Công an xã Dầu Tiếng về tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, 

an toàn giao thông trên địa bàn xã. 

- Quy chế Phối hợp công tác bảo đảm an ninh, trật tự 

tại Trường Mầm non Sơn Ca. 

- Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo an ninh 

trật tự trường học. 

- Bản đăng ký xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự”. 

- Bản cam kết cá nhân thực hiện “an toàn về an ninh 

trật tự”. 

- Bản cam kết của gia đình với giáo viên chủ nhiệm về 

việc giáo dục an toàn giao thông đường bộ. 

 

 

 

 

 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

nuôi 

dưỡng 



17 

 

17 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

 

 

 

 

 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện trường đạt tiêu 

chuẩn An toàn về an ninh trật tự. 

- Biên bản kiểm tra 

02 
[H1-1.10-

02] 

Hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực 

phẩm 

- Hợp đồng thực phẩm Nguyên Thành Đạt; Công Ty 

Ánh Hồng, Sữa Hà Lan, hợp đồng nước uống, hợp 

đồng Gas. 

 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

nuôi 

dưỡng 

03 
[H1-1.10-

03] 

Hồ sơ an toàn phòng, chống tai nạn thương tích: 

- Quyết định thành lập ban chăm sóc sức khoẻ 

- Quy chế hoạt động ban chăm sóc sức khoẻ 

- Kế hoạch ban chăm sóc sức khỏe cho trẻ (theo năm 

học) 

- 02 bảng kiểm (2 đợt/1 năm), báo cáo đề nghị. 

- Giấy chứng nhận trường học an toàn hàng năm hoặc 

quyết định công nhận của ủy ban huyện cấp từ năm 

2021 trở về trước theo TT 13/2010 từ năm 2021 về sau 

phòng GDĐT cấp. 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

nuôi 

dưỡng 

04 [H1-1.10- Hồ sơ PCCC Từ năm học  Trường Phó hiệu 



18 

 

18 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

04] - Phương án PCCC. 

- Phương án cứu nạn cứu hộ tại cơ sở. 

- Quyết định thành lập đội PCCC cấp cơ sở. 

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

MN Sơn Ca trưởng 

chăm sóc 

nuôi 

dưỡng 

05 
[H1-1.10-

05] 

Hồ sơ an toàn, phòng chống thảm họa, thiên tai: 

-  Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn 

- Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

nuôi 

dưỡng 

06 
[H1-1.10-

06] 

Hồ sơ Y tế trường học: 

- Kế hoạch y tế trường học. 

- Kế hoạch phòng chống dịch bệnh. 

- Kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và Trạm Y Tế. 

- Kế hoạch khám sức khỏe trẻ. 

- Báo cáo, đánh giá công tác y tế 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Y tế 

07 
[H1-1.10-

07] 

 Hộp thư góp ý trước cổng trường, số điện thoại đường 

dây nóng (thực tế) 
Năm 2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 

08 

 

[H1-1.10-

08] 

Sổ trực bảo vệ. 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Tổ 

trưởng tổ 

văn 

phòng 



19 

 

19 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

09 
[H1-1.10-

09] 

 

Hồ sơ Ban vì sự tiến bộ phụ nữ: 

- Quyết định thành lập ban vì sự tiến bộ phụ nữ 

- Quyết định ban hành quy chế hoạt động của ban vì 

sự tiến bộ phụ nữ 

- Kế hoạch hoạt động của ban VSTBPN. 

- Biên bản họp ban VSTBPN 

- Báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt độn ban VSTBPN 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Chủ tịch 

công 

đoàn cơ 

sở 

10 

 

[H1-1.10-

10] 

 

Nội quy, quy chế nhà trường. 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

11 
[H1-1.10-

11] 

Hinh ảnh diễn tập phòng chống cứu nạn cứu hộ và 

phòng cháy chữa cháy cho đội ngũ CB-GV-NV và trẻ 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

(Các 

hình ảnh 

trên file 

máy tính 

của 

Nhân 

viên thư 

viện 

 01 
[H2-2.1-

01] 

Hồ sơ quản lý nhân sự cá nhân của Hiệu trưởng, Phó 

hiệu trưởng 
Từ năm 2020-

2021 đến năm 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 



20 

 

20 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

 

Tiêu chí 

2.1 

học 2025-2026 

02 
[H2-2.1-

02] 

 

Hồ sơ đánh giá chuẩn HT, PHT 

 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học 2025-

2026 

Trường 

MN Sơn 

Ca, PGD 

Dầu Tiếng 

Văn thư 

03 
[H2-2.1-

03] 

Thành tích khen thưởng của Hiệu trưởng, PHT (Giấy 

khen, Bằng khen) 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học 2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

04 
[H2-2.1-

04] 

Hồ sơ đánh giá, phân loại CBQL, giáo viên, nhân viên 

cuối năm: 

- Phiếu đánh giá, phân loại của CBQL, giáo viên, nhân 

viên. 

- Biên bản họp xét đánh giá, phân loại xét các tổ 

- Biên bản họp xét đánh giá, phân loại của trường 

 

 

 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 

Tiêu chí 

2.2 

 

01 
[H2-2.2-

01] 
Hồ sơ cá nhân của giáo viên 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học 2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 

02 
[H2-2.2-

02] 
Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên cuối năm học Từ năm học  

2020-2021  đến 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 



21 

 

21 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

năm học  2025-

2026 

03 
[H2-2.2-

03] 

Bảng tổng hợp kết quả kết quả đánh giá xếp loại giáo 

viên hàng năm 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 

 

 

 

 

Tiêu chí 

2.3 

01 
[H2-2.3-

01] 
Hồ sơ cá nhân của nhân viên 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 

02 
[H2-2.3-

02] 
Hồ sơ đánh giá xếp loại nhân viên 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 

Tiêu chí 

3.1 

01 
[H3-3.1-

01] 

Quyết định bàn giao, tiếp nhận hệ thống trường Mầm 

non thuộc Công ty cao su Dầu Tiếng về địa phương 

quản lý 

 

Số 299/CSDT-

CTMNngày 30 

tháng 5 năm 2016 

Công ty CSDT 

v/v chuyển giao 

hệ thống MN. 

Công ty 

CSDT 
Văn thư 

02 
[H3-3.1-

02] 

Hồ sơ nhà đất (hồ sơ thiết kế xây dựng; sơ đồ tổng 

thể các khu vực sân chơi, bếp, khu hành chính trong 

nhà trường). 

 

Năm học 2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 



22 

 

22 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

03 
[H3-3.1-

03] 
Hình ảnh tổng thể từng khu vực nhóm, lớp 

Năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Nhân 

viên thư 

viện 

Laptop 

ổ đĩa D, 

Xem 

thực tế 

04 
[H3-3.1-

04] 

- Sơ đồ của các nhóm, lớp 

- Danh sách phòng và các nhóm, lớp 

Năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 

 

Tiêu chí 

3.2 

 

 

01 

 

 

[H3-3.2-01] 

 

 

Hình ảnh khối phòng hành chính quản trị. (phòng Hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng, nhân viên, bảo vệ, khu vệ 

sinh, nhà để xe CB-GV-CNV) 

 

Năm học 2025-

2026 

 

Trường 

MN Sơn Ca 

 

 

Nhân 

viên thư 

viện 

Laptop 

ổ đĩa D, 

xem thực 

tế 

 

 

02 

 

 

[H3-3.2-02] 

 

Hình ảnh phòng nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục 

(phòng sinh hoạt chung, các phòng chức năng, nhà 

 

Năm học 2025-

2026 

 

Trường 

MN Sơn Ca 

 

Nhân 

viên thư 



23 

 

23 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

vệ sinh trẻ, sân chơi). viện 

Laptop 

ổ đĩa D, 

xem thực 

tế 

03 [H3-3.2-03] Hình ảnh hoạt động khu vực thư viện. 
Năm học 2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Nhân 

viên thư 

viện 

Laptop 

ổ đĩa D, 

xem thực 

tế 

 

04 

 

[H3-3.2-04] 

 

Hình ảnh khối phòng tổ chức ăn (nhà bếp, kho bếp). 

 

Năm học 2025-

2026 

 

Trường 

MN Sơn Ca 

Nhân 

viên thư 

viện 

Laptop 

ổ đĩa D, 

xem thực 

tế 

 

05 

 

[H3-3.2-05] 

Hình ảnh khối phụ trợ (phòng họp, phòng y tế, nhà 

kho, sân vườn, cổng, tên biển trường, hàng rào). 

Năm học 2025-

2026 
 

Trường 

Nhân 

viên thư 

viện 



24 

 

24 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

MN Sơn Ca Laptop 

ổ đĩa D, 

xem thực 

tế 

Tiêu chí 

3.3 

01 [H3-3.3-01] Hồ sơ xét nghiệm nước. 
Năm học  

2024-2025 

Tỉnh Bình 

Dương 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

nuôi 

dưỡng 

02 [H3-3.3-02] 
- Hợp đồng cung cấp điện, nước sạch, nước uống 

- Hóa đơn thu tiền điện, nước 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Kế toán 

03 [H3-3.3-03] 
Hình ảnh hạ tầng thông tin, liên 

lạc (điện thoại, mạng internet) 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 

04 [H3-3.3-04] 
Hợp đồng xử lý rác thải 

Hoá đơn thu tiền rác thải hàng tháng 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Kế toán 

  Thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi (Sổ quản lý tài sản 

thiết bị dạy học theo nhóm lớp, danh mục đồ dùng 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

Trường 

MN Sơn Ca 
Phó hiệu 

trưởng 



25 

 

25 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

 

05 

 

[H3-3.3-05] 

đồ chơi) năm học  2025-

2026 

chăm sóc 

nuôi 

dưỡng 

06 
[H3-3.3-

06] 
Bảng thống kê các thiết bị được sửa chữa hàng năm 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Kế toán 

07 
[H3-3.3-

07] 

Thống kê danh mục đồ dùng đồ chơi nhà trường 

 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

giáo dục 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 [H4-4.1-01] Quyết định thành lập Ban đại diện cha mẹ trẻ 

Năm học 2020-

2021 đến 

năm học 2024-

2025 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

 

 

02 

 

 

[H4-4.1-02] 

Hồ sơ ban đại diện cha mẹ trẻ (Danh sách Ban đại diện 

cha mẹ trẻ nhóm,lớp-trường; biên bản họp cha mẹ trẻ 

nhóm, lớp-trường; kế hoạch hoạt động; biên bản họp). 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

 

 

Hiệu 

trưởng 

03 [H4-4.1-03] Tài liệu, hình ảnh tuyên truyền. 
Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 



26 

 

26 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

 

 

Tiêu chí 

4.1 

 

 

 

2026 giáo dục 

04 [H4-4.1-04] 
 

Danh sách trẻ có hoàn cảnh khó khăn. 

 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

 

Kế toán 

Tiêu chí 

4.2 

 

01 

 

[H4-4.2-

01] 

Các văn bản nhà trường tham mưu cấp ủy Đảng, chính 

quyền địa phương để thực hiện kế hoạch giáo dục của 

nhà trường 

- Tờ trình tuyển sinh 

- Tờ trình hoạt động hè 

- Phòng chống tai nạn thương tích 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Văn thư 

 

02 

 

[H4-4.2-02] 

 

Hồ sơ miễn học phí cho trẻ MN. 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Kế toán, 

Văn Thư 

quản lý 

phần 

mềm 

CSDL 

ngành 

03 [H4-4.2-03] Hồ sơ xã hội hóa giáo dục: Từ năm học  Trường Hiệu 



27 

 

27 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

- Bản đề nghị 

- Sổ vàng 

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

MN Sơn Ca trưởng 

04 [H4-4.2-04] Hồ sơ đơn vị văn hóa. 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Hiệu 

trưởng 

05 [H4-4.2-05] Hình ảnh các ngày lễ hội. 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Nhân 

viên thư 

viện 

Laptop ổ 

D 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 

5.1 

01 
[H5-5.1-

01] 

Kế hoạch thực hiện chủ đề của khối, lớp 

 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

giáo dục 

02 
[H5-5.1-

02] 

Hồ sơ lấy trẻ làm trung tâm 

- Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi 

trường lấy trẻ làm trung tâm” 

- Phiếu rà soát thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi 

trường lấy trẻ làm trung tâm” 

Giai đoạn 2021-

2025. 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

giáo dục 



28 

 

28 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 

5.2 

01 
[H5-5.2-

01] 

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại 

- Hình ảnh trẻ tham quan, dã ngoại 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

giáo dục 

02 
[H5-5.2-

02] 

 

File hình ảnh về các hoạt động của trẻ 

 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Nhân 

viên thư 

viện Cập 

nhật QR 

mới cho 

trường 

nhé 

 

Mã QR 

hình ảnh 

hoạt 

động 

03 
[H5-5.2-

03] 

File hình ảnh về kết quả sản phẩm hoạt động của trẻ 

em 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Nhân 

viên thư 

viện Cập 

nhật QR 

mới cho 

trường 

nhé 



29 

 

29 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

 

Mã QR 

kết quả 

sản 

phẩm 

Tiêu chí 

5.3 

01 
[H5-5.3-

01] 

- Kế hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể và địa 

phương trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc và giáo 

dục trẻ 

- Kế hoạch phối hợp với các tổ chức và Y tế trong 

chăm sóc sức khỏe trẻ em. 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Y tế 

02 
[H5-5.3-

02] 

 Kế hoạch tuyên truyền năm, tháng. 

Nội dung tuyên truyền 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

nuôi 

dưỡng 

03 
[H5-5.3-

03] 

Kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ suy dinh dưỡng, thừa 

cân, béo phì 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

nuôi 

dưỡng 

04 
[H5-5.3-

04] 
Sổ theo dõi sức khỏe của trẻ em Từ năm học  

2020-2021  đến 

Trường 

MN Sơn Ca 
Y tế 



30 

 

30 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

năm học  2025-

2026 

05 
[H5-5.3-

05] 

Sổ tổng hợp tình trạng suy dinh dưỡng, thừa cân, béo 

phì của nhà trường 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 
Y tế 

06 
[H5-5.3-

06] 

Bảng tuyên truyền (thực tế). Hình ảnh họp phụ huynh 

tuyên truyền… 

Từ năm học  

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Nhân 

viên thư 

viện, 

laptop ổ 

D 

Tiêu chí 

5.4 

 

 

 

 

 

 

01 
[H5-5.4-

01] 

Hồ sơ Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi 

- Quyết định phân công điều tra Phổ cập GDMN cho 

trẻ 5 tuổi 

- Danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình 

GDMN 

Từ năm học  

2020-2021  đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

giáo dục 

02 
[H5-5.4-

02] 

Sổ tổng hợp chuyên cần - bé ngoan (có tổng hợp riêng 

của từng khối) 

Từ năm học 

2020-2021 đến 

năm học  2025-

2026 

Trường 

MN Sơn Ca 

Phó hiệu 

trưởng 

chăm sóc 

giáo dục 

 


